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	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	ND tích hợp/
Chủ đề DH
	Ghi chú

	1
	1
	1
	Phần 1: THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC .Chương XI.châu Á

Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản Châu Á
	
	HỌC KỲ I

	2
	2
	2
	Khí hậu Châu Á
	KNS
	Bỏ câu 2 phần bài tập

	3
	3
	3
	Sông ngòi và cảnh quan Châu Á
	
	

	4
	4
	4
	Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa Châu Á
	
	KT TX 

	5
	5
	5
	Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
	
	Câu hỏi 2, phần câu hỏi và bài tập:Không yêu cầu HS vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét

	6
	6
	6
	Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư,các thành phố lớn ở Châu Á.
	KNS
	

	7
	7
	
	Ôn tập.
	
	

	8
	8
	
	Kiểm tra định kì
	
	

	9
	9
	7
	Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á.
	KNS
	Không dạy mục 1.

Không yc HS câu hỏi 2 phần CHBT

	10
	10
	8
	Tình hình phát triển kinh tế-  xã hội các nước Châu Á
	
	

	11
	11
	9
	Khu vực Tây Nam Á
	
	

	12
	12
	10
	Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á
	
	KT TX

	13
	13
	11
	Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á
	KNS
	

	14
	14
	
	Ôn tập
	
	

	15
	15
	
	Ôn tập
	
	

	16
	16
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	

	17
	17
	12
	Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á
	KNS
	Bỏ câu 2 phần bài tập

	18
	18
	13
	Tình hình phát triển kinh tế-  xã hội khu vực Đông Á
	
	

	19
	19 
20
21
22
23


	14
	Đông Nam Á – đất liền và hải đảo
	
	HỌC KỲ II



	
	
	15
	Đặc điểm dân cư – xã hội Đông Nam Á
	KNS
	

	20
	
	16
	Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á
	KNS; THMT:

Mục 1
	

	
	
	17
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á 

(ASEAN )
	
	

	21
	
	18
	Thực hành: Tìm hiểu Lào và Campuchia
	
	Bỏ mục 3,4: điều kiện dân cư, kinh tế, xã hội

	
	24
	
	Ôn tập về các nước Đông Nam Á
	
	KT TX 


	22
	25
	23
	Vị trí , giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam
	
	Bỏ bài 19, 20 21,22

	
	26
	24
	Vùng biển Việt Nam
	KNS; Tích hợp :Mục 2
 Những cơ sở pháp lý của nhà nước ta để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
	

	23
	27
	26
	Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam
	Tích hợp GDMT
	Bỏ mục 2: sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta. 

Không yc HS làm câu hỏi 3 phần CHBT

	
	28
	27
	Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
	
	Khuyến khích HS tự làm

	24
	29
	
	Ôn tập
	
	

	
	30
	
	Kiểm tra định kỳ
	
	

	25
	32
	28
	Đặc điểm địa hình Việt Nam
	THMT: Mục 3
	

	
	33
	29
	Đặc điểm các khu vực địa hình Việt Nam
	KNS
	

	26
	34
	30
	Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam
	
	

	
	35
	31
	Đặc điểm khí hậu Việt Nam
	KNS; THMT:Mục 2
	

	27
	36
	32
	Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta
	KNS; THMT:Mục 1,2,3
	

	
	37
	33
	Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
	KNS;THMT:Mục 2
	

	28
	38
	34
	Các hệ thống sông lớn ở nước ta
	THMT : Mục 2


	

	
	39
	35
	Thực hành: Khí hậu, thủy văn Việt Nam
	THMT : Mục 1
	KT TX

	29
	40
	36
	Đặc điểm đất Việt Nam
	
	

	
	41
	37
	Đặc điểm sinh vật Việt Nam
	
	

	30
	42
	38
	Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam
	THMT : Mục 1; KNS
	

	
	43
	39
	Đặc điểm chung của tự nhiên Việt  Nam
	
	Hướng dẫn HS tự học

	31
	44
	40
	Thực hành: Đọc lát cắt tự nhiên tổng hợp
	KNS


	

	
	45
	41
	Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ
	THMT : Mục 4
	Bỏ câu 3 phần bài tập

	32
	46
	42
	Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ
	THMT : Mục 4
	

	
	47
	43
	Miền Nam Trung Bộ và Nam  Bộ
	
	

	33
	48
	
	Ôn tập.
	
	

	
	49
	
	Ôn tập.
	
	

	34
	50
	
	Kiểm tra học kì 2
	
	

	
	51
	44
	Thực hành tìm hiểu địa phương
	
	

	35
	52
	
	Ôn tập, rèn kỹ năng vẽ biểu đồ
	
	

	
	53
	
	Ôn tập, rèn kỹ năng vẽ biểu đồ
	
	


Thực hiện kiểm tra chiến lược 5 năm đối với bộ môn Địa lí.
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	Tuần
	Tiết
	Bài
	Tên bài
	ND tích hợp/
 Chủ đề DH
	Ghi chú

	1
	1
	1
	ĐỊA LÍ VIỆT NAM ( TT ) II. ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	
	HỌC KỲ I

	
	2
	2
	Dân số và sự gia tăng dân số
	
	

	2
	3
	3
	Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	
	

	
	4
	4
	Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	
	

	3
	5
	5
	Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	
	KT TX

	
	6
	6
	III. ĐỊA LÍ KINH TẾ

Sự phát triển nến kinh tế Việt Nam
	
	 Phần 1” nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới”  (KKHS tự đọc

	4
	7
	7
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	

	
	8
	8
	Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
	
	

	5
	9
	9
	Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thủy sản
	
	Câu 3 bài tập vẽ biểu đồ cột

	
	10
	10
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
	
	

	6
	11
	11
	Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	
	

	
	12
	12
	Sự phát triển và phân bố công nghiệp
	
	Bỏ phần 3 công nghiệp nặng. Không yêu cầu HS làm CHBT 3

	7
	13
	13
	Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.
	
	

	
	14
	14
	Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
	
	

	8
	15
	15
	Thương mại và dịch vụ 
	
	

	
	16
	16
	Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
	
	

	9
	17
	
	Ôn tập
	
	

	
	18
	
	Kiểm tra định kỳ
	
	

	10
	19
	17
	IIII. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	

	
	20
	18
	Vùng  Trung du và miền núi Bắc Bộ
	
	Không YC HS làm bài 19

	11
	21
	20
	Vùng Đồng bằng sông Hồng
	
	

	
	22
	21
	 Vùng Đồng bằng sông Hồng
	
	

	12
	23
	22
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.
	
	KT TX

	
	24
	23
	Vùng Bắc Trung Bộ
	
	

	13
	25
	24
	Vùng Bắc Trung Bộ
	
	

	
	26
	25
	Vùng Duyên hải Nam trung Bộ
	
	

	14
	27
	26
	Vùng Duyên hải Nam trung Bộ
	
	

	
	28
	27
	Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ
	
	

	15
	29
	28
	Vùng Tây Nguyên
	KNS, GDMT
	

	
	30
	
	Ôn tập
	
	

	16
	31
	
	Ôn tập.
	
	

	
	32
	
	Kiểm tra học kì 1
	
	

	17
	33
	29
	Vùng Tây Nguyên (tt)
	
	

	
	34
	30
	Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên
	
	

	18
	35
	31
	Vùng Đông Nam Bộ
	GDMT
	HỌC KỲ II

	18

19
	36
	32
	Vùng Đông Nam Bộ
	
	

	
	37
	33
	Vùng Đông Nam Bộ
	
	

	20
	38
	34
	Thực hành: Phân tích một số ngành công  nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
	
	KT TX
Hd HS tự làm

	21
	39
	35


	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	KNS
	

	22

23

24
	40

41

42
	36

37


	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	GDMT
	

	
	
	
	Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình phát triển của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
	
	

	
	
	
	Ôn tập.
	
	

	25
	43
	
	Kiểm tra định kỳ
	
	

	26
	44
	38
	Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo.
	KNS, GDMT

Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
	

	27
	45
	39
	Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo.
	Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
	KT TX

	28
	46
	40
	Thực hành: Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển – đảo.
	Ví dụ để chứng minh phát triển kinh tế biển phải gắn với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh biển
	

	29
	47
	
	Ôn tập 
	
	

	30
	48
	
	Ôn tập.
	
	

	31
	49
	
	Kiểm tra học kì 2
	
	

	32
	50
	41
	Địa lí địa phương
	
	Khuyến khích hs tự n/c

	33
	51
	42
	Địa lí địa phương (tt)
	
	Khuyến khích hs tự n/c

	34
	52
	43
	Địa lí địa phương (tt)
	
	Khuyến khích hs tự n/c

	35
	53
	44
	Thực hành: Phân tích mqh giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích bđ cơ cấu KT của địa phương.
	
	HD HS tự làm
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